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TÓM TẮT 

Ở Việt Nam hiện nay, các nghiên cứu về ảnh hưởng của tia UV chủ yếu thường đề cập ở da, 
đến thời điểm này chưa có công trình nào công bố tổng thể về ảnh hưởng của UVA lên khối lượng, 
tế bào máu và nội quan chuột. Do đó, đề tài tiến hành đánh giá ảnh hưởng của thời gian chiếu 
UVA lên sự tăng trọng, số lượng tế bào máu và một số nội quan ở chuột nhắt trắng. Chuột cái 6 
tuần tuổi được cạo lông vùng lưng và chiếu UVA qua 3 mốc thời gian (3, 6, 9 giờ) và lô đối chứng 
trong 8 tuần liên tục. Kết quả cho thấy: khối lượng chuột có xu hướng giảm theo sự tăng dần thời 
gian chiếu; số lượng hồng cầu tăng mạnh sau 4 tuần và giảm mạnh sau 8 tuần (tại mốc 6 và 9 giờ); 
số lượng bạch cầu tăng không theo quy luật sau 4 tuần và giảm theo sự tăng dần thời gian chiếu 
sau 8 tuần; số lượng tiểu cầu tăng theo sự tăng thời gian chiếu sau 4 tuần và giảm theo sự tăng 
thời gian chiếu sau 8 tuần; cấu trúc của gan, thận, lách bị tổn thương từ nhẹ (3 giờ) sang nặng  
(6 và 9 giờ). 

Từ khóa: chuột nhắt trắng; mô bệnh học; số lượng tế bào máu chuột; tia cực tím; UVA 

 
1. Giới thiệu 

Hằng ngày, việc tiếp xúc trực tiếp với tia UV từ ánh mặt trời là điều không thể tránh 
khỏi của mỗi người. Tuy nhiên, ngoài lợi ích giúp cơ thể tổng hợp vitamin D, tia UV cũng 
là tác nhân dẫn đến nhiều bệnh về da như: lão hóa, thay đổi sắc tố, nhăn nheo… và thậm 
chí có thể dẫn đến ung thư da (Pillai, Oresajo, & Hayward, 2005; Wang et al., 2016). Tia 

UV bao gồm UVA (320∼400 nm), UVB (280∼320 nm) và UVC (100∼280 nm). Trong 
đó, UVA và UVB có ảnh hưởng đến da nhiều hơn. Các photon của UVA có ít năng lượng 
hơn so với UVB, nhưng chúng lại có khả năng xâm nhập sâu vào hạ bì nên gây tác hại đến 
da một cách gián tiếp thông qua việc tăng sự tạo các RONS (reactive oxygen and nitrogen 
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species- gốc oxi hóa tự do và gốc NO hóa tự do). Đây chính là nguyên nhân làm đột biến 
DNA ti thể. Mặt khác, khi tia UV vượt quá mức có thể ức chế hoạt động của các enzyme 
chống oxi hóa, phá hủy hệ thống chống oxi hóa, từ đó làm tổn thương da (Komatsu, 
Sasaki, Manabe, Hirata, & Sugawara, 2017; Slominski et al., 2012; Svobodová et al., 2011; 
Verschooten, Claerhout, Van Laethem, Agostinis, & Garmyn, 2006). Để duy trì và ổn định 
tế bào và mô, các tế bào da được trang bị các chất không phải enzyme (ascorbic acid, 
tocopherol, ubiquinol, and glutathione) và các enzyme chống oxi hóa (catalase (CAT), 
superoxide dismutase (SOD), glutathione peroxidase (GPX)) để loại bỏ các RONS một 
cách nhanh chóng (Svobodová et al., 2011). Tuy nhiên, khi nhiều chất hoạt động sẽ dẫn 
đến làm giảm các chất chống oxi hóa và tiếp tục hình thành các sản phẩm của phản ứng, 
kết quả là cả 2 yếu tố này đều gây stress oxi hóa (Svobodova, Walterova, & Vostalova, 
2006; Svobodová et al., 2011).  

Khi nói đến tác hại của tia UV, hầu hết các nghiên cứu thường đề cập những ảnh 
hưởng ở da, vì da là rào cản đầu tiên giữa cơ thể với môi trường. Những tác hại của UV 
gây ra có thể được lưu thông trong máu đi đến các cơ quan bộ phận trong cơ thể. Vì lẽ đó, 
có thể UV có những ảnh hưởng nhất định lên tế bào máu và các nội quan trong cơ thể. 
Ngoài ra, UVA xâm nhập sâu vào dưới lớp hạ bì và dưới da, nên nó làm tăng stress oxi hóa 
(Svobodová et al., 2011; Wondrak, Jacobson, & Jacobson, 2006). Chính điều này có thể 
gây biến động các chỉ số huyết học cũng như tổn thương đến các nội quan, từ đây làm ảnh 
hưởng đến sự tăng trọng của cá thể. Thông số huyết học có liên quan chặt chẽ với phản 
ứng của động vật đối với môi trường và chúng được sử dụng như chỉ số đáng tin cậy về 
tình trạng sức khỏe để phát hiện những thay đổi sinh lí khi tiếp xúc với các điều kiện khác 
nhau. Các nghiên cứu về ảnh hưởng của tia UVA lên tế bào máu còn hạn chế và chưa có 
công bố nào công bố tổng thể về ảnh hưởng của UVA lên trong lượng và tế bào máu chuột. 
Đặc biệt ở nước ta, cho đến thời điểm này vẫn chưa có công bố nào về hướng nghiên cứu 
này. Do đó, mục đích của nghiên cứu này nhằm đánh giá ảnh hưởng của thời gian chiếu 
UVA lên khối lượng và số lượng tế bào máu và một số nội quan ở chuột nhắt trắng. Kết 
quả của đề tài cung cấp thêm dẫn liệu khoa học để hướng tới các nghiên cứu sâu hơn về 
lĩnh vực này. 
2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu 
2.1. Hóa chất 

Na2SO4, NaCl, HgCl2, Axit acetic nguyên chất, Diamoniumoxalat, các hóa chất này 
được mua từ hãng Scharlab S.L. Tây Ban Nha; thuốc nhuộm HE (Sigma), formalin 
(Sigma), KH2PO4 và Na2HPO4

 (Merck).   

2.2. Vật liệu và bố trí thí nghiệm 
Chuột nhắt trắng cái 4 tuần tuổi (12-14g), sạch bệnh được mua từ Viện Pasteur 

Thành phố Hồ Chí Minh về nuôi ổn định với chu kì 12 giờ sáng/tối, thức ăn tổng hợp và 
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nước uống tại Phòng Thí nghiệm Giải phẫu – Sinh lí Người và Động vật (I002) – Trường Đại 
học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 2 tuần để đạt từ 19-21g tương ứng với 6 tuần tuổi. 

Chuột đạt tiêu chuẩn thí nghiệm được đánh dấu các nghiệm thức và số thứ tự chuột 
trong từng nghiệm thức theo mã số, sau đó được cạo lông vào ngày trước khi tiến hành 
chiếu đèn. Vị trí cạo lông thuộc vùng lưng có kích thước tối thiểu là 9cm2, sau khi cạo, cần 
để da phục hồi 6-12 giờ trước khi chiếu đèn. Phân bố 6 con chuột vào một lồng thủy tinh 
(30x19x19 cm3) được đậy bằng lưới sắt. Trong suốt quá trình thí nghiệm, chuột được cho 
ăn bằng thức ăn tổng hợp dành riêng cho chuột mua từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí 
Minh, nước uống là nước sinh hoạt hàng ngày. 

Tiến hành khảo sát ảnh hưởng của gian chiếu UVA (3 giờ, 6 giờ, 9 giờ và 0 giờ) 
tương ứng với 4 nghiệm thức. Mỗi nghiệm thức gồm 12 con chuột. Thí nghiệm được thực 
hiện từ tháng 9/2018 đến tháng 5/2019 tại Phòng Thí nghiệm Giải phẫu – Sinh lí Người và 
Động vật – Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và nhuộm mẫu tại Khoa 
Giải phẫu bệnh – Bệnh viện Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh. 
2.3. Phương pháp nghiên cứu 
2.3.1. Phương pháp chiếu đèn UVA 

Chiếu đèn UVA cho chuột tương ứng với 4 nghiệm thức trong cùng một cường độ 
chiếu (2 bóng 15W tương đương 0,4 mW/cm2/phút hay 24 mJ/cm2/phút), khoảng cách từ 
đèn đến lưng chuột 30 cm, chiếu trong 8 tuần liên tiếp. Trong quá trình chiếu đèn UVA, 
theo dõi tốc độ mọc lông của chuột để cạo lông kịp thời. 
2.3.2. Phương pháp khảo sát khối lượng chuột 

Cân khối lượng mỗi con chuột tương ứng với mỗi nghiệm thức theo mã số vào mỗi 
buổi sáng trước khi cho ăn, chu kì 2 tuần/lần. 
2.3.3. Phương pháp lấy máu chuột 

Trước khi lấy máu, cho chuột nhịn đói 1 đêm hôm trước, sáng hôm sau tiến hành lấy 
máu. Chu kì 30 ngày/lần, lấy máu ở tĩnh mạch đuôi chuột để khảo sát tế bào máu. Cách lấy 
máu chuột như sau: cho chuột vào 1 falcon nhựa 50 ml, để lộ đuôi chuột ra phía ngoài; 
dùng bông gòn tẩm cồn 70o sát trùng, dùng kim trích máu lấy máu ở tĩnh mạch đuôi  
của chuột. 
2.3.4. Phương pháp xác định số lượng hồng cầu 

Dùng kim trích lấy máu ở tĩnh mạch đuôi chuột, bỏ giọt máu đầu tiên; hút máu vào 
ống trộn hồng cầu đến vạch 0,5; hút dung dịch pha loãng hồng cầu vào trong ống trộn đến 
vạch 101, lúc này máu được pha loãng 200 lần; lắc đều ống trộn hồng cầu trong 2 phút để 
trộn đều máu và dung dịch pha loãng; châm đầy 2 buồng đếm (bỏ 4-6 giọt đầu tiên trước 
khi cho vào buồng đếm); đưa buồng đếm lên kính viển vi kiểm tra; đếm số lượng hồng cầu 
trong 5 ô vuông lớn (80 ô vuông nhỏ). Mỗi mẫu máu được đếm tối thiểu 2 lần, sau đó lấy 
số trung bình của các lần đếm (A). Số lượng hồng cầu/mm3 máu (N) được tính theo công 
thức (Nguyễn, & Võ, 2019): 
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N = (A x 4000 x 200): 80 = A x 10.000 

2.3.5. Phương pháp xác định số lượng bạch cầu 
Dùng kim trích lấy máu ở tĩnh mạch đuôi chuột, bỏ giọt máu đầu tiên; hút máu vào 

ống trộn bạch cầu đến vạch 0,5; hút dung dịch pha loãng bạch cầu vào trong ống trộn đến 
vạch 11, lúc này máu được pha loãng 20 lần; lắc đều ống trộn bạch cầu trong 2 phút để 
trộn đều máu và dung dịch pha loãng; châm đầy 2 buồng đếm (bỏ 4-6 giọt đầu tiên trước 
khi cho vào buồng đếm); đưa buồng đếm lên kính hiển vi kiểm tra; đếm bạch cầu trong 25 
ô vuông lớn (400 ô nhỏ) ở vùng trung tâm. Mỗi mẫu máu được đếm tối thiểu 2 lần, lấy chỉ 
số trung bình của các lần đếm (B). Số lượng bạch cầu được tính theo công thức  
(Nguyễn, & Võ, 2019):  

N= (B x 4000 x 20): 80 = B x 200 

2.3.6. Phương pháp xác định số lượng tiểu cầu 
Các bước làm tương tự như các bước ở phương pháp xác định số lượng bạch cầu (xem 

2.3.5), chỉ có bước 3 ta hút dung dịch tiểu cầu thay cho dung dịch bạch cầu. Cách tính số 
lượng tiểu cầu cũng giống với công thức tính số lượng bạch cầu (Nguyễn, & Võ, 2019). 

2.3.7. Phương pháp khảo sát về giải phẫu chuột 
Thực hiện vào ngày cuối của tuần cuối cùng của chu kì lấy máu. Giải phẫu theo mỗi 

nồng độ ứng với mỗi lô, khảo sát hình thái đại thể các cơ quan nội tạng (gan, thận, lách) 
xem có những dấu hiệu nào bất thường thông qua đánh giá cảm quan. 

Khảo sát hình thái vi thể của gan, thận và lách: sau khi đánh giá đại thể, mẫu gan và 
thận của từng nồng độ khảo sát được cố định trong dung dịch formal 10% và mẫu được 
chuyển đến Phòng Giải phẫu bệnh của Bệnh viện Quận 2 – Thành phố Hồ Chí Minh để 
nhuộm H&E và đánh giá mức độ tổn thương qua tiêu bản cố định được thực hiện tại  
Phòng I002. 

2.3.8. Phương pháp xử lí thống kê 
Tất cả số liệu của đề tài được xử lí thống kê bằng phần mềm Minitab 18 như sau: 

Phân tích phương sai một yếu tố (One – way Anova). Các số liệu trung bình được trình bày 
ở dạng തܺ ± 95% CI. Mức ý nghĩa được sử dụng để kiểm định sai khác có ý nghĩa các 
nghiệm thức là 0,05. Phân tích phương sai hai yếu tố (Two – way Anova) về thời gian và 
nghiệm thức thí nghiệm. Dùng hàm Turkey để kiểm định các số liệu. 

3. Kết quả và thảo luận 
3.1. Ảnh hưởng lên khối lượng 

Khối lượng chuột ở các nghiệm thức khảo sát qua mỗi lần lấy cân được thể hiện trong 
Bảng 1. 
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Bảng 1. Khối lượng chuột ở các nghiệm thức thời gian khảo sát (giờ) 

Thời gian 
(tuần) 

Khối lượng chuột tại các nghiệm thức thời gian khảo sát (gam/con) 

ĐC (0 H) 3 H 6 H 9 H p 

0 21,12  0,91a,A 21,87  0,63a,A 21,85  0,94a,A 21,72  0,92a,A 0,492 

2 25,54  089a,B 25,20  0,65ab,B 24,49  0,98ab,B 24,12  0,90b,B 0,053 

4 29,71  2,94a,C 26,24  0,73b,C 25,96  1,02b,C 25,57  0,86b,C 0,002 

6 30,16  2,91a,C 27,98  0,73ab,D 26,79  1,07b,C 26,48  0,86b,C 0,006 

8 34,57  2,92a,D 26,38  1,56b,C 21,57  1,09c,A 21,59  0,98c,A 0,000 

p 0,000 0,000 0,000 0,000  

a, b, c: thể hiện sự khác biệt theo hàng với độ tin cậy 95% 
A, B, C, D: thể hiện sự khác biệt theo cột với độ tin cậy 95% 
 

Kết quả Bảng 3.1 cho thấy, thời điểm chuột đưa vào thí nghiệm có khối lượng dao 
động từ 21,12-21,87 g (p > 0,05), tương ứng với chuột 6 tuần tuổi. Điều này chứng tỏ số 
lượng chuột đưa vào thí nghiệm từ ban đầu có khối lượng tương đương nhau và đáp ứng 
yêu cầu của thí nghiệm đặt ra (19-21 g). Tại các ngưỡng thời gian chiếu UVA khác nhau, 
khối lượng chuột có sự thay đổi rõ rệt: khối lượng chuột có xu hướng giảm khi tăng dần 
thời gian chiếu UVA từ 3, 6 và 9 giờ sau mỗi 2 tuần và giảm cách biệt so với lô đối chứng 
(không chiếu UVA), và sự khác biệt này càng thể hiện rõ từ tuần thứ 4 đến tuần thứ 8  
(p < 0,001). Cùng một ngưỡng thời gian chiếu UVA, tốc độ tăng trọng của chuột giảm dần 
qua mỗi hai tuần nuôi, kết quả càng thể hiện rõ hơn ở 2 nghiệm thức 6 giờ và 9 giờ (p < 
0,001). Tiếp tục xem xét cả hai yếu tố (lần lấy cân và ngưỡng thời gian chiếu UVA) lên 
khối lượng chuột, kết quả xử lí thống kê được thể hiện ở Biểu đồ Hình 1. 

 

Hình 1. Biểu đồ thể hiện sự tương quan của ngưỡng thời gian 
 chiếu lên khối lượng chuột qua các tuần nuôi 

Biểu đồ Hình 3.1 cho thấy, khối lượng chuột ở các ngưỡng chiếu UVA cũng có khác 
biệt qua các đợt lấy cân, khác biệt này đều có ý nghĩa thống kê (p < 0,001): 

Trong cùng ngưỡng chiếu UVA, ở lô đối chứng khối lượng có xu hướng tăng dần 
qua từng 2 tuần nuôi (p<0,001); trong khi đó ở các nghiệm thức có chiếu UVA, khối lượng 
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chuột bắt đầu giảm từ tuần thứ 6 đến tuần thứ 8 và giảm rất mạnh trong 2 nghiệm thức 6 
giờ và 9 giờ (p < 0,001). Tuy nhiên, khối lượng chuột giảm ở 2 nghiệm thức 6 giờ và 9 giờ 
tương đương nhau (p> 0,05). Như vậy, việc kéo dài thời gian chiếu ở các ngưỡng chiếu 
UVA khác nhau đều có tác động đến sự thay đổi khối lượng của chuột. Ngưỡng chiếu 
UVA càng dài (tăng thời gian chiếu), khối lượng chuột càng có xu hướng giảm dần qua 8 
tuần thí nghiệm. 

Trong cùng một thời điểm (sau mỗi 2 tuần nuôi), khối lượng đều có một xu hướng 
chung là giảm dần từ khi tăng dần ngưỡng chiếu UVA từ 3 giờ lên 9 giờ. Kết quả này thể 
hiện rõ nhất ở tuần thứ 6 và thứ 8, đặc biệt là ở tuần thứ 8: Khối lượng chuột giảm rất 
mạnh ở nghiệm thức 6 giờ (p<0,001), nhưng đến nghiệm thức 9 giờ, khối lượng chuột 
tương đương với nghiệm thức 6 giờ (p > 0,05). Như vậy, thời gian nuôi dưới tác động của 
ngưỡng chiếu UVA đã ảnh hưởng đến khối lượng chuột: Khối lượng chuột có xu hướng 
chung là giảm dần khi tăng ngưỡng chiếu UVA từ 3 giờ lên 9 giờ. 

Theo nghiên cứu của Blum và cộng sự (1943), bức xạ cực tím có bước sóng ngắn 
hơn 3200A (320 nm) làm giảm khối lượng chuột do tiêu thụ thực phẩm giảm. Tuy nhiên, 
cơ chế bên trong vẫn chưa được giải đáp rõ. Theo giả thuyết của Ellinger (1938, 1939), tia 
UV tác động lên da làm da sản xuất histamin gây kích thích hoạt động của tuyến giáp, từ 
đó làm giảm khối lượng của chuột (Ellinger, 1938; Friedrich Ellinger, 1939). Việc tăng 
thời gian chiếu xạ hoặc tăng liều kèm theo sự giảm lượng thức ăn vào cơ thể có thể làm 
giảm hoạt động của chuột, đặc biệt các hoạt động tranh giành nhau giảm, những con chuột 
bị chiếu xạ trở nên yên lặng và tăng tập tính gặm lông (groomed) hơn so với nhóm chuột 
không chiếu xạ (Blum, Grady, & Kirby-Smith, 1943). Điều này có thể nhận thấy rõ trong 
quá trình tiến hành thí nghiệm. Mặc dù ở thí nghiệm này, bước sóng UVA có dài hơn 
(360nm) nhưng dấu hiệu suy giảm khối lượng cơ thể chuột qua 8 tuần thí nghiệm vẫn rõ 
ràng. Kết quả của chúng tôi cũng có phần tương ứng với nghiên cứu của Geldenhuys và 
cộng sự (2014). Các tác giả này khi tiến hành cho chuột tiếp xúc với ánh sáng mặt trời liều 
thấp trong thời gian dài có thể là một biện pháp hiệu quả để giảm béo phì ở chuột 
(Geldenhuys et al., 2014). Điều này đồng nghĩa với việc khi cho chuột tiếp xúc với tia UV 
lâu dài, chuột sẽ bị giảm cân. Tóm lại, có thể nhận định là dưới tác dụng của tia UVA, ban 
đầu khối lượng chuột vẫn tăng theo quán tính bởi vì chúng đang ở độ tuổi sinh trưởng 
(lượng thức ăn, điều kiện sống vẫn được cung cấp đầy đủ). Tuy nhiên, sau một khoảng thời 
gian tiếp xúc với UVA tương đối dài (sau 8 tuần) thì tác nhân này đã có những ảnh hưởng 
nhất định lên khối lượng chuột, làm cho chuột có dấu hiệu chán ăn, hoạt động kém và cuối 
cùng dẫn đến khối lượng chuột suy giảm so với ban đầu. Đặc biệt là việc gia tăng thời gian 
chiếu UVA có ảnh hưởng đến khối lượng chuột, thời gian chiếu càng nhiều thì khối lượng 
chuột càng giảm mạnh, bằng chứng là lô 6 giờ và 9 giờ khối lượng chuột giảm rõ rệt so với 
lô 3 giờ. 
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3.2. Ảnh hưởng lên số lượng tế bào máu 
Bảng 2. Số lượng tế bào máu của các nghiệm thức 
 dưới ảnh hưởng của ngưỡng thời gian chiếu UVA 

Lần lấy 
máu 

Nghiệm 
thức 

Hồng cầu (x106
 

TB/mm3) 
Bạch cầu (x103

 

TB/mm3) 
Tiểu cầu (x103

 

TB/mm3) 

1 

ĐC 7,77  0,15a 6,10  0,12a 281,42  10,26a 

3 giờ 7,76  0,10a 6,13  0,10a 282,25  10,56a 

6 giờ 7,63  0,14a 6,03  0,12a 277,50  6,47a 

9 giờ 7,63  0,13a 6,13  0,13a 283,17  9,32a 

2 

ĐC 7,80  0,15a 6,14  0,10a 277,58  13,21a 

3 giờ 8,20  0,12b 12,63  0,13b 346,00  9,20b 

6 giờ 8,08  0,14b 8,08  0,12c 375,00  9,99c 

9 giờ 8,11  0,14b 13,66  0,12d 391,00  12,76d 

3 

ĐC 7,82  0,12a 6,01  0,14a 279,36  9,57a 

3 giờ 8,06  0,14b 8,90  0,15b 191,67  15,29b 

6 giờ 7,27  0,14c 5,13  0,13c 171,17  13,03c 

9 giờ 7,30  0,14c 3,80  0,13d 119,42  10,92d 

a, b, c, d: thể hiện sự khác biệt theo cột trong cùng một lần lấy máu với độ tin cậy 95% 
Kết quả Bảng 2 cho thấy: số lượng tế bào hồng cầu và bạch cầu chuột ở lần lấy máu 

đầu tiên (trước khi đưa vào bố trí thí nghiệm) ở lô đối chứng và các nghiệm thức dao động 
trong khoảng 7,63-7,77x106; 6,03-6,13x103 tế bào/mm3 máu, tương ứng (p > 0,05). Như 
vậy, số chuột đưa vào thí nghiệm có chỉ số hồng cầu và bạch cầu ban đầu tương đương 
nhau và nằm trong khoảng giới hạn tham chiếu (7-11x106 tế bào/mm3 và 2-10x103 tế 
bào/mm3, tương ứng) (James, 2007). 

Riêng số lượng tiểu cầu chuột tại lần lấy máu đầu tiên ở lô đối chứng và các nghiệm 
thức trung bình dao động gần bằng nhau trong khoảng 277,50-283,17x103 TB/mm3 máu 
(p>0,05). Số lượng tiểu cầu nằm dưới ngưỡng tham chiếu là 300-1000x103 tế bào/mm3 
(McGarry, Protheroe, & Lee, 2010). Kết quả này khẳng định các con chuột đưa vào thí 
nghiệm có chỉ số tế bào máu tương đồng nhau và giúp cho các kết quả về sau của thí 
nghiệm có độ tin cậy cao. 

3.1.1. Tế bào hồng cầu 
Tại các ngưỡng thời gian chiếu UVA khác nhau, số lượng hồng cầu chuột có sự thay 

đổi rõ rệt: Sau 4 tuần thí nghiệm (lần lấy máu thứ 2), số lượng hồng cầu chuột tăng ở các 
nghiệm thức với các ngưỡng thời gian chiếu UVA so với lô đối chứng (không chiếu UV, 
p< 0,01), nhưng ở cả 3 nghiệm thức này sự khác biệt chưa có ý nghĩa về mặt thống kê 
(p>0,05); sau 8 tuần thí nghiệm (lần lấy máu thứ 3), số lượng hồng cầu chuột ở nghiệm 
thức 3 giờ vẫn tăng so với lô đối chứng (8,06x106 so với 7,82x106 tế bào/mm3 máu, 
p<0,01), đồng thời cao cách biệt so với 2 nghiệm thức còn lại (8,06x106 so với 7,27x106 và 
7,20x106 tế bào/mm3 máu, tương ứng, p < 0,01), trong khi đó ở 2 nghiệm thức 6 giờ và 9 
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giờ, số lượng hồng cầu tương đương nhau (p > 0,05). Từ kết quả Bảng 2, khi xem xét cả 
hai yếu tố (lần lấy máu và ngưỡng thời gian chiếu UVA) lên số lượng hồng cầu chuột, kết 
quả xử lí thống kê được thể hiện ở biểu đồ Hình 2. 

 

  
Hình 2. Biểu đồ thể hiện sự tương quan của ngưỡng thời gian 

 chiếu lên số lượng hồng cầu chuột qua các tuần nuôi 
Biểu đồ Hình 2 cho thấy, số lượng hồng cầu ở các ngưỡng chiếu UVA cũng có khác 

biệt qua các đợt lấy máu, khác biệt này đều có ý nghĩa thống kê với độ tin cậy rất cao 
(p<0,001). Nghĩa là, việc kéo dài thời gian chiếu ở các ngưỡng chiếu UVA khác nhau đều 
có tác động đến sự thay đổi số lượng hồng cầu của chuột. Sau 4 tuần chiếu UVA, số lượng 
hồng cầu chuột đều tăng so với không chiếu UVA (p < 0,01), ngưỡng chiếu UVA càng dài 
(tăng thời gian chiếu), số lượng hồng cầu chuột càng có xu hướng giảm nhẹ dần từ 3 giờ 
sang 6 giờ chiếu và ổn định ở mốc 9 giờ chiếu (p > 0,05). Sau 8 tuần chiếu UVA, số lượng 
hồng cầu chuột giảm cách biệt có ý nghĩa thống kê ở mốc chiếu 6 giờ và 9 giờ so với 
ngưỡng chiếu 3 giờ và so với lô không chiếu UVA (p<0,01). 

Tóm lại, nhân tố ngưỡng thời gian chiếu UVA đã ảnh hưởng đến số lượng hồng cầu 
chuột: Có xu hướng tăng sau 4 tuần thí nghiệm và giảm cách biệt sau 8 tuần thí nghiệm, 
đặc biệt ở nghiệm thức 6 giờ và 9 giờ. 
3.1.2. Tế bào bạch cầu 

Tại các ngưỡng thời gian chiếu UVA khác nhau, số lượng bạch cầu chuột có sự thay 
đổi rõ rệt: Sau 4 tuần thí nghiệm (lần lấy máu thứ 2), số lượng bạch cầu tăng rõ rệt ở các 
nghiệm thức so với lô đối chứng (p<0,001) và cả 3 nghiệm thức này sự khác biệt đều có ý 
nghĩa thống kê (p<0,001), trong đó nghiệm thức 3 giờ và 9 giờ có số lượng bạch cầu tăng 
gấp đôi so với lô đối chứng (12,63x103 và 13,66x103 so với 6,14x103, tương ứng). Sau 8 
tuần thí nghiệm (lần lấy máu thứ 3), số lượng bạch cầu ở 3 nghiệm thức giảm rõ rệt so với 
ở lần lấy máu thứ hai và so với thời điểm ban đầu thí nghiệm; sự giảm số lượng bạch cầu 
theo sự tăng dần ngưỡng thời gian chiếu (p < 0,001). Từ kết quả Bảng 2, khi tiến hành 
phân tích cả hai yếu tố là lần lấy máu và ngưỡng thời gian chiếu lên số lượng bạch cầu 
chuột, kết quả xử lí thống kê thể hiện ở biểu đồ Hình 3. 
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Hình 3. Biểu đồ thể hiện sự tương quan của ngưỡng thời gian 
chiếu lên số lượng bạch cầu chuột qua các tuần nuôi 

Biểu đồ Hình 3 cho thấy: số lượng bạch cầu ở các ngưỡng chiếu UVA cũng có khác 
biệt qua các đợt lấy máu, khác biệt này đều có ý nghĩa thống kê với độ tin cậy rất cao 
(p<0,001). Nghĩa là, việc kéo dài thời gian chiếu ở các ngưỡng chiếu UVA khác nhau đều 
có tác động đến sự thay đổi số lượng bạch cầu của chuột. Sau 4 tuần chiếu UVA, số lượng 
bạch cầu chuột đều tăng so với không chiếu UVA (p<0,001), ngưỡng chiếu UVA càng dài 
(tăng thời gian chiếu), số lượng bạch cầu chuột càng có xu hướng tăng mạnh từ khi chiếu 3 
giờ, giảm khi chiếu 6 giờ và tiếp tục tăng mạnh trở lại ở mốc 9 giờ chiếu (p<0,001). Sau 8 
tuần chiếu UVA, số lượng bạch cầu chuột giảm cách biệt có ý nghĩa thống kê ở mốc chiếu 
6 giờ và 9 giờ so với ngưỡng chiếu 3 giờ và so với lô không chiếu UVA (p<0,01). 

Tóm lại, nhân tố ngưỡng thời gian chiếu UVA đã ảnh hưởng đến số lượng bạch cầu 
chuột sau 8 tuần thí nghiệm: Số lượng bạch cầu chuột tăng cách biệt sau 4 tuần thí nghiệm 
và giảm tuyến tính theo thứ tự tăng ngưỡng thời gian chiếu sau 8 tuần thí nghiệm. 

3.1.3. Tế bào tiểu cầu 
Tại các ngưỡng thời gian chiếu UVA khác nhau, số lượng tiểu cầu chuột có sự thay 

đổi rõ rệt: Sau 4 tuần thí nghiệm (lần lấy máu thứ hai), số lượng tiểu cầu tăng tuyến tính 
theo thứ tự tăng dần các ngưỡng thời gian chiếu UVA và tăng so với lô đối chứng 
(p<0,001). Sau 8 tuần thí nghiệm (lần lấy máu thứ ba), số lượng tiểu cầu ở 3 nghiệm thức 
giảm rõ rệt theo thứ tự tăng dần các ngưỡng thời gian chiếu UVA (p<0,001), đồng thời 
giảm cách biệt so với thời điểm ban đầu thí nghiệm (lần lấy máu thứ nhất) và so với sau 4 
tuần thì nghiệm (lần lấy máu thứ hai) với độ tin cậy rất cao (p<0,001). Cụ thể, lô 9 giờ 
giảm 2,34 lần; lô 6 giờ giảm 1,6 lần và lô 3 giờ giảm 1,46 lần so với lô không chiếu, tương 
ứng. Từ kết quả Bảng 2, khi tiến hành phân tích cả hai yếu tố là lần lấy máu và ngưỡng 
thời gian chiếu lên số lượng tiểu cầu chuột, kết quả xử lí thống kê thể hiện ở biểu đồ Hình 4. 
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Hình 4. Biểu đồ thể hiện sự tương quan của ngưỡng thời gian 

 chiếu lên số lượng tiểu cầu chuột qua các tuần nuôi 

Từ biểu đồ Hình 4 cho thấy, số lượng tiểu cầu ở các ngưỡng chiếu UVA qua các đợt 
lấy máu có sự khác biệt và sự khác biệt này đều có ý nghĩa thống kê với độ tin cậy rất cao 
(p < 0,001). Nghĩa là, việc kéo dài thời gian chiếu ở các ngưỡng chiếu UVA khác nhau đều 
có tác động đến sự thay đổi số lượng tiểu cầu của chuột. Ở các ngưỡng chiếu sáng UVA, 
tiểu cầu tăng rõ rệt sau 4 tuần nhưng lại giảm sau 8 tuần và giảm mạnh ở hai nghiệm thức 6 
giờ và 9 giờ. Qua đó, thấy được việc kéo dài thời gian chiếu ở các ngưỡng chiếu UVA 
khác nhau đã ảnh hưởng đến số lượng tiểu cầu chuột qua các đợt thí nghiệm. 

Tóm lại, nhân tố ngưỡng thời gian chiếu UVA đã ảnh hưởng đến số lượng tiểu cầu 
chuột sau 8 tuần thí nghiệm: số lượng tiểu cầu tăng theo sự tăng thời gian chiếu sau 4 tuần 
và giảm theo sự tăng thời gian chiếu sau 8 tuần. 

Bàn luận: 
Đối với hồng cầu, thí nghiệm của chúng tôi sau 8 tuần cho thấy: số lượng hồng cầu 

chuột tăng khi chiếu UVA 3 giờ/ngày, nhưng giảm khi tăng ngưỡng thời gian chiếu UVA 
lên 6 giờ và 9 giờ/ngày, đặc biệt là ở nghiệm thức 6 giờ/ngày. Theo kết quả của một số tác 
giả như Svobodova và cộng sự (2011), Turker (2014) và Yazdi và cộng sự (2016), khi 
chiếu UVC lên chuột cũng như mẫu máu sau một khoảng thời gian ngắn từ 3 phút đến 15 
ngày đều có xu hướng làm tăng số lượng hồng cầu (Svobodová et al., 2011; Tekin, Turker, 
Guven, & Yel, 2016; Yazdi, Jaafar, & Abdullah, 2016). Khi chiếu tia UV từ 30 đến 45 
ngày, số lượng hồng cầu giảm (Broucek, & Kovalcik, 1989; Turker, 2014). Theo một số 
công bố cho thấy, UV có thể làm tăng enzyme catalase (CAT) và SOD (superoxid 
dismutase) – hai trong số enzyme có vai trò chống oxi hóa trong hồng cầu (Mulero et al., 
2008), hoặc có thể làm giảm CAT (Krotz, Sohn, & Pohl, 2004; Svobodová et al., 2011). 
Khi CAT, SOD tăng, làm cho việc chống oxi hóa trong hồng cầu bị ảnh hưởng, sinh ra 
nhiều gốc tự do, có thể điều này làm cho số lượng hồng cầu tăng khi bị tác động của tia 
UV trong một khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, tác nhân UV quá dài hoặc quá cao sẽ 
làm cho CAT, SOD giảm, từ đó có thể góp phần làm ảnh hưởng đến số lượng hồng cầu. 
Mặt khác, theo nghiên cứu của Sanford, dưới tác dụng của tia UV có thể dẫn đến làm tăng 
nhẹ hoặc giảm nhẹ số lượng hồng cầu ở trẻ em. Theo Sanford, dưới tác dụng của UV, hàm 
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lượng Hb tăng do giảm thể tích máu thông qua sự mất nước ở những ngày đầu đời, từ đó 
làm tăng số lượng hồng cầu (Sanforn, 1928). Khi chiếu UV trong khoảng thời gian nhất 
định (60-300 phút) làm giảm các ion K+ ở tế bào hồng cầu, làm thay đổi cấu trúc bán thấm 
của màng, ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa nucleotid adenine, ATP giảm trong khi 
ADP, AMP và adenine tăng; trong điều kiện nhược trương, UV làm tăng sự trao đổi ion 
Na+ và K+, từ đó làm tăng chỉ số hematocrit, nghĩa là số lượng hồng cầu tăng (theo Kabat, 
1976 trích từ Hamblin, 2017) (Hamblin, 2017; Kabat, Sysa, Zakrzewska, & Leyko, 1976). 
Ngoài ra, khi quan sát mẫu nhuộm lách chuột đã qua chiếu UV (xem mục 3.3.3), dễ dàng 
thấy rằng mô học lách đã bị tổn thương ít hay nhiều (tùy vào ngưỡng thời gian chiếu UV), 
từ đó, cho thấy việc hồng cầu bị thay đổi về số lượng cũng hoàn toàn hợp lí. Bởi theo đánh 
giá của Crosby, lá lách có các chức năng như tạo hồng cầu, ảnh hưởng đến sản xuất hồng 
cầu và thậm chí là tiêu hủy hồng cầu già (Crosby, 1959). Như vậy, kết quả của đề tài này 
có xu hướng tăng số lượng hồng cầu cũng có thể do tác động của UVA ở ngưỡng chiếu 3 
giờ, nhưng sang ngưỡng chiếu 6 giờ và 9 giờ, số lượng hồng cầu giảm mạnh. 

Đối với bạch cầu, sau 4 tuần thí nghiệm, số lượng bạch cầu chuột tăng cách biệt so 
với lô không chiếu UVA; giảm cách biệt so với lô đối và giảm chứng tuyến tính theo thứ tự 
tăng ngưỡng thời gian chiếu sau 8 tuần thí nghiệm. Theo kết quả của Svobodova và cộng 
sự (2011), số lượng bạch cầu tăng cách biệt sau khi chiếu UVA 4 giờ và 24 giờ so với lô 
không chiếu (Svobodová et al., 2011). Trong khi đó, kết quả của Turker (2014) cho thấy số 
lượng bạch cầu tăng cách biệt khi chiếu UVC 7 ngày so với lô không chiếu, nhưng khi tăng 
ngưỡng thời gian chiếu lên 15 ngày thì số lượng bạch cầu giảm (tương đương với lô không 
chiếu), tiếp tục tăng ngưỡng thời gian chiếu, số lượng bạch cầu tăng tương ứng với số 
lượng ghi nhận được ở mốc 15 ngày chiếu (Turker, 2014). Sự tăng giảm số lượng bạch cầu 
không tuân thủ theo một quy luật nhất định, điều này có thể do tác động của tia UV đã xâm 
nhập sau vào lớp hạ bì, gây ảnh hưởng đến các mạch máu (Svobodová et al., 2011), điều đó 
ảnh hưởng đến số lượng bạch cầu. Cơ chế chi tiết của quá trình này hiện nay vẫn chưa rõ. 

Đối với tiểu cầu, tương tự như bạch cầu, sau 4 tuần thí nghiệm, số lượng có xu 
hướng tăng tuyến tính theo thứ tăng dần ngưỡng thời gian chiếu; nhưng sau 8 tuần thí 
nghiệm thì ngược lại, giảm tuyến tính theo thứ tăng dần ngưỡng thời gian chiếu. Kết quả 
của Svobodova và cộng sự (2011) và Yazdi (2016) cho thấy số lượng tiểu cầu giảm sau khi 
chiếu UVA 4 giờ và 24 giờ, UVC 3 phút (Svobodová et al., 2011; Yazdi et al., 2016). Sự 
giảm tiểu cầu được cho là liên quan đến quá trình diễn ra bên trong cơ thể dưới tác dụng 
của tia UV (Krotz et al., 2004; Svobodová et al., 2011). Theo Krotz và cộng sự (2004), sự 
hoạt động của tiểu cầu: sự kích hoạt tiểu cầu, sự kết dính nội mô mạch máu, hoặc sự kết 
chùm đều liên quan đến RONS (reactive oxygen and nitrogen species – gốc oxi hóa tự do 
và gốc NO hóa tự do) (Krotz et al., 2004). Chính sự kết hợp của tia UV và RONS làm cho 
tế bào dư thừa RONS và thiếu hụt các chất chống oxi hóa. Theo cách này, tia UV  
đã làm thay đổi thành mạch và tiếp đó ảnh hưởng đến chức năng, số lượng tiểu cầu  
(Hamblin, 2017; Svobodová et al., 2011).  
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Tóm lại, ngưỡng thời gian chiếu UVA đã ảnh hưởng tới sự thay đổi số lượng tế bào 
máu ở chuột nhắt trắng: Số lượng hồng cầu tăng mạnh sau 4 tuần và giảm mạnh sau 8 tuần 
(đặc biệt là tại mốc 6 và 9 giờ); số lượng bạch cầu tăng không theo quy luật sau 4 tuần và 
giảm theo sự tăng dần thời gian chiếu sau 8 tuần; số lượng tiểu cầu tăng theo sự tăng thời 
gian chiếu sau 4 tuần và giảm theo sự tăng thời gian chiếu sau 8 tuần. Kết quả thí nghiệm 
này được xem như là một ghi nhận ban đầu, là cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo ở mức 
sâu hơn trong lĩnh vực này.  
3.3. Ảnh hưởng lên một số nội quan 
3.3.1. Ảnh hưởng lên gan 

Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của tia UVA lên hình thái giải phẫu gan chuột nhắt 
trắng được đánh giá thông qua cấu tạo vi thể gan, cụ thể là đánh giá về mô học được thể 
hiện qua Hình 5. 

Hình 5. Cấu tạo vi thể gan chuột nhắt trắng 
 sau 60 ngày thí nghiệm ở các nghiệm thức (X40); H&E 

A: Đối chứng; B: Ngưỡng chiếu 3 giờ; C: Ngưỡng chiếu 6 giờ; D: Ngưỡng chiếu 9 giờ 
TM: Tĩnh mạch; ĐM: động mạch gan; Lym: tế bào lympho; XH: xuất huyết; V: ổ viêm; Mũi 
tên nhỏ: nhân to; mũi tên to: đa nhân; ngôi sao: xung huyết
Thông qua kết quả mẫu nhuộm mô gan, ta thấy có sự khác biệt giữa 4 nghiệm thức. 

Ở nghiệm thức đối chứng (Hình A), có thể thấy rõ cấu tạo bên trong của gan bình thường 
như tĩnh mạch, động mạch gan và không có dấu hiệu bất thường nào cho thấy gan bị 

A 

D C 

B 
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thương tổn. Trong khi đó, tại các nghiệm thức còn lại, đều xuất hiện nhiều tế bào lympho rải 
rác ở các tế bào gan, quanh động mạch và tĩnh mạch gan và tạo thành ổ viêm lớn (ngưỡng 
chiếu 6 giờ). Bên cạnh đó, mẫu mô gan có hiện tượng xuất huyết và xung huyết khá nhiều, 
nhân của tế bào gan khá lớn và còn có hiện tượng đa nhân. Ngoài ra, cấu trúc của màng tế bào 
giữa các tế bào đang bị phá hủy từ từ (ở mức độ nhẹ) và có thể dự đoán rằng nếu thí nghiệm 
được tiến hành trong thời gian dài hơn thì toàn bộ cấu trúc màng và tế bào chất sẽ bị phá hủy 
hoàn toàn. Các dấu hiệu tổn thương này ở nghiệm thức chiếu sáng 6 giờ và 9 giờ đều nặng 
hơn nghiệm thức 3 giờ; tuy nhiên, giữa chúng khó phân biệt được độ nặng nhẹ.  

Bàn luận: 
Tổn thương màng tế bào do UVA gây ra trở nên rất quan trọng trong các phản ứng 

sinh học (McMillan et al., 2008). Những thay đổi về tính thấm và chức năng của màng đã 
được phát hiện ra từ lâu và người ta cũng tin rằng sự peroxy hóa lipid màng chính là 
nguyên nhân (Moysan et al., 1993). Do đó, khi chiếu UVA trong một thời gian dài sẽ gây 
phá hoại nghiêm trọng đến màng tế bào gan cũng như các nội quan khác.  

Trong thực tế, chỉ những liều UV cực cao mới dẫn đến hoại tử mô gan (Pohle, & 
Bunting, 1932), vì thế suy ra khi tác dụng với liều thấp hơn, mô gan cũng sẽ có những thay 
đổi nhất định nhưng chưa đến mức quá nghiêm trọng. Bên cạnh đó, UVA có khả năng thay 
đổi số lượng tế bào máu, đồng thời, nó cũng làm thay đổi đặc tính oxi hóa của gan và hồng 
cầu (Svobodová et al., 2011). 

Hiện nay, đã có rất nhiều công trình nghiên cứu ảnh hưởng của tia cực tím (tia UV) 
lên da, nhưng những báo cáo liên quan đến ảnh hưởng của chúng lên mô không phải da 
thật sự còn quá ít. Mặc dù chúng ta đều biết tia cực tím đã được nghiên cứu là làm thay đổi 
hoạt tính superoxide dismutase (SOD) và glutathione (GSH) trong gan cũng như là những 
vấn đề gây ra stress oxi hóa ở da, gan và máu của chuột không lông. Nhìn chung, chúng 
gây độc cho cơ thể sinh vật vì làm thay đổi cấu trúc của các đại phân tử thiết yếu  
(Navarro et al., 1997; Park et al., 2014; Svobodová et al., 2011). Do đó, cũng có thể thấy 
rằng gan đã có những tổn thương nhất định trong quá trình tiếp xúc với UV trong thời gian 
dài, những hình ảnh ổ viêm hay xuất huyết trong cấu tạo vi thể của gan tuy chưa được giải 
thích rõ ràng về nguyên nhân nhưng nó cũng sẽ là một ghi nhận có độ tin cậy khá cao cho 
việc tìm hiểu sâu hơn về ảnh hưởng của tia cực tím đối với các nội quan khác bên trong cơ 
thể chuột hoặc trong tương lai có thể nghiên cứu trên người. 

3.3.2. Ảnh hưởng lên thận 
Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của tia UV lên hình thái giải phẫu thận chuột nhắt 

trắng được đánh giá thông qua cấu tạo vi thể gan, cụ thể là đánh giá về mô học được thể 
hiện qua Hình 6. 
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Hình 6. Cấu tạo vi thể thận chuột nhắt trắng sau 60 ngày thí nghiệm  
 ở các nghiệm thức (X40); H&E 

A: Đối chứng; B: Ngưỡng chiếu 3 giờ; C: Ngưỡng chiếu 6 giờ; D: Ngưỡng chiếu 9 giờ 
TCT: tiểu cầu thận; OT: ống thận; Lym: tế bào lympho; XH: xuất huyết; Mũi tên to: tiểu cầu 
thận bị phá hủy 
Khi quan sát hình ảnh mô thận theo phương pháp nhuộm H&E, ta sẽ thấy rõ được sự 

khác biệt giữa các nghiệm thức dưới ảnh hưởng của tia UV. Ở nghiệm thức đối chứng 
(Hình A), ta thấy mô thận không có dấu hiệu bất thường, có thể thấy rõ các cấu trúc như 
tiểu cầu thận, ống thận. Trong khi đó, ở các nghiệm thức 3, 6 và 9 giờ (Hình B, C, D, 
tương ứng) đã có sự xuất hiện của các tế bào lympho và tạo thành ổ viêm (Hình D). Hiện 
tượng xuất huyết cũng được tìm thấy ở hầu hết các mẫu nhuộm ở các nghiệm thức thí 
nghiệm. Bên cạnh đó, cấu trúc tế bào bên trong thận đang bị phá hủy từ từ, không còn nhận 
rõ cấu trúc ống thận và tiểu cầu thận (nghiệm thức 6 giờ và 9 giờ).  

Bàn luận: 
Dựa theo công trình nghiên cứu của Maldague (1969), chuột bị chiếu xạ bằng tia X 

có thể dẫn đến ung thư thận. Ung thư thận chỉ phát triển từ những tổn thương thận có thể 
quan sát được (Maldague, 1969). Có nghĩa là, khi tiếp xúc với tia cực tím, thận chuột sẽ bị 
những tổn thương nhất định mà con người có thể quan sát được và nếu tiếp xúc ở những 
liều chiếu cao hơn, có thể dẫn đến ung thư. Bên cạnh đó, đã có nghiên cứu cho thấy rằng 
khi chiếu xạ với liều X 02020.0 Gy, thận có dấu hiệu bị oxi hóa DNA ở phần ống và cầu 
thận. Từ 16 đến 24 tuần sau đó, sự thay đổi đã tiến triển thành xơ cứng cầu thận và teo ống 
thận (Robbins, Zhao, Davis, Toyokuni, & Bonsib, 2002). Thời gian chiếu UVC lên chuột 
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cống (rat) đã ảnh hưởng đến cấu trúc của thận: Sau 14 ngày hình thành không bào ở ống lượn 
xa, sự trong suốt của các điện tử trong tế bào biểu mô quanh tiểu cầu thận, mao mạch giãn ra; 
sau 28 ngày, sự hình thành các nang ở ống thận và độ giãn nở của các mao mạch tăng lên; sau 
60 ngày, xuất hiện hoại tử tế bào, các tế bào của ti thể, mao mạch, nội mô bị biến dạng (Türker, 
& Yel, 2014). Như vậy, kết quả của chúng tôi cũng cho thấy những tổn thương ở cấu trúc thận 
tăng dần theo ngưỡng thời gian chiếu UVA: tiểu cầu thận, ống thận bị phá hủy và xuất huyết 
trong mô thận. Những thay đổi về mức độ tổn thương cấu trúc bên trong thân có thể do dưới 
tác dụng của tia UVA theo ngưỡng thời gian đã phá vỡ cấu trúc tế bào và từ đó làm giảm chức 
năng của chúng (Somosy, 2000). Hiện nay vẫn chưa thấy dữ liệu nào công bố về ảnh hưởng 
của UVA lên mức độ tổn thương cấu trúc của thận ở chuột cũng như các động vật có vú khác. 
Hạn chế của nghiên cứu này là chưa khảo sát ảnh hưởng của UVA lên các cường độ chiếu 
khác. Vì vậy, các nghiên cứu ở mức độ sâu hơn cần thực hiện và khảo sát các cường độ UVA 
khác cần được bổ sung để làm rõ ảnh hưởng cấp tính cũng như mãn tính của UVA lên mô hình 
chuột cũng như các động vật có vú khác. 
3.3.3. Ảnh hưởng lên lách 

Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của tia UV lên hình thái giải phẫu lách chuột nhắt trắng được 
đánh giá thông qua cấu tạo vi thể gan, cụ thể là đánh giá về mô học được thể hiện qua Hình 7. 

Hình 7. Cấu tạo vi thể lách chuột nhắt trắng sau 60 ngày thí nghiệm  ở các nghiệm thức (X40); H&E 
A: Đối chứng; B: Ngưỡng chiếu 3 giờ; C: Ngưỡng chiếu 6 giờ; D: Ngưỡng chiếu 9 giờ 
TĐ: tủy đỏ; TT: tủy trắng; Lym: tế bào lympho; mũi tên to: xung huyết
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Dựa vào kết quả phân tích mẫu mô lách bằng phương pháp nhuộm H&E, ta thấy rõ 
tia UVA cũng ảnh hưởng rất lớn đến mô lách. Ở nghiệm thức đối chứng, sự phân bố của 
tủy đỏ và tủy trắng một cách rõ ràng, không có dấu hiệu bất thường bên trong. Riêng ở các 
nghiệm thức thí nghiệm, cấu trúc này đều có sự thay đổi, ở nhiều vùng quan sát, không còn 
phân biệt rõ giữa vùng tủy trắng, tủy đỏ và vùng tủy đỏ có dấu hiệu lan rộng hơn. Đồng 
thời, các tế bào mô lách xuất hiện các vùng xung huyết rõ rệt, nếu quan sát kĩ đó là các 
vùng có màu hồng nhạt hoặc đôi khi có cả xác bạch cầu hoặc hồng cầu ở bên trong. Bên 
cạnh đó, ở cả vùng tủy đỏ và tủy trắng đều có sự xuất hiện rải rác của các tế bào lympho, 
bắt màu đen. Kết quả này càng thể hiện rõ ở nghiệm thức 6 giờ và 9 giờ so với 3 giờ. 
Những dấu hiệu trên hoàn toàn phù hợp với công trình nghiên cứu của tác giả Doan Suy 
Nghi (2016) khi nhận định về ảnh hưởng của tia UV đối với lách chuột nhắt trắng: chiếu 
tia tử ngoại liều 300 lux, 600 lux thấy hiện tượng tan huyết; chiếu tia tử ngoại liều 800 lux, 
1000 lux quan sát thấy hiện tượng xung huyết (Doan, 2016). Tác giả này chỉ chiếu tia tử 
ngoại trong 30 phút cho một cường độ, mà không có sự khảo sát về thời gian chiếu UV. 
Hiện nay, vẫn chưa thấy có công bố nào về ảnh hưởng của tia UV nói chung và UVA nói 
riêng về cấu trúc giải phẫu của lách ở động vật có vú. Vì vậy, kết quả của nghiên cứu này 
mới chỉ dừng ở mô tả và có thể xem là một ghi nhận ban đầu. Cần có những nghiên cứu ở 
mức sâu hơn về ành hưởng của UVA lên lách của động vật có để có kết luận rõ ràng hơn. 

Tóm lại, có thể nhận định là dưới tác dụng của các ngưỡng thời gian chiếu UVA 
khác nhau đã làm tổn thương đến cấu trúc của gan, thận, lách chuột. Mức độ tổn thương từ 
nhẹ: xuất hiện tế bào lympho, xung huyết (ngưỡng chiếu 3 giờ) sang nặng xung huyết lan 
rộng, xuất hiện nhiều tế bào lympho, có nhiều ổ viêm, hoại tử (ngưỡng chiếu 6 và 9 giờ).  
4. Kết luận 

Các ngưỡng thời gian chiếu UVA (3, 6 và 9 giờ) ở cường độ 24 mJ/cm2/phút trong  
8 tuần liên tục đã ảnh hưởng tới khối lượng, tế bào máu và nội quan chuột: khối lượng 
chuột có xu hướng giảm theo sự tăng dần thời gian chiếu; số lượng hồng cầu tăng mạnh 
sau 4 tuần và giảm mạnh sau 8 tuần (đặc biệt là tại mốc 6 và 9 giờ); số lượng bạch cầu tăng 
không theo quy luật sau 4 tuần và giảm theo sự tăng dần thời gian chiếu sau 8 tuần; số 
lượng tiểu cầu tăng theo sự tăng thời gian chiếu sau 4 tuần và giảm theo sự tăng thời gian 
chiếu sau 8 tuần; cấu trúc của gan, thận, lách bị tổn thương từ nhẹ (xuất hiện tế bào 
lympho, xung huyết) ở ngưỡng chiếu 3 giờ sang nặng (xung huyết lan rộng, xuất hiện 
nhiều tế bào lympho, có nhiều ổ viêm, hoại tử) ở ngưỡng chiếu 6 và 9 giờ.  

Cần tiếp tục thực hiện các nghiên cứu về ảnh hưởng của các cường độ UVA lên 
khối lượng, tế bào máu, các nội quan chuột để có những kết luận chặt chẽ hơn về tác động 
của UVA lên chuột nhắt trắng. 
 

 

 Tuyên bố về quyền lợi: Các tác giả xác nhận hoàn toàn không có xung đột về quyền lợi. 

 Lời cảm ơn: Cảm ơn Khoa Sinh học và Trường Đại học Sư phạm Thành phố 
Hồ Chí Minh, Khoa Giải phẫu bệnh – Bệnh viện Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo 
điều kiện cho nhóm chúng tôi hoàn thành nghiên cứu này. 
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ABSTRACT 

In Vietnam, most of the studies on effects caused by UV lights have focused mainly on skin; 
especially, there has not published any paper on the effect of UVA lights on the body weight, the 
blood cells, and internal organs. This study aims to evaluate the influences of UVA light exposure 
on the body weight, the blood cells, and internal organs of albino mouse. Female mice (six-week-
old) were shaved the hair of the dorsal skin which was then exposed to a single dose of UVA for 3, 
6 and 9 hours to compare with the control mice for eight weeks. The results show that the weight 
body tended to decrease linearly when the exposure time is longer; the number of red blood cells 
increased sharply after 4 weeks and decreased sharply after 8 weeks (especially for thoses with 6 
and 9 hour exposure time); the number of white blood cells increased irregularly after 4 weeks but 
decreased linearly after when the exposure time is longer; the number of platelets increased 
sharply after 4 weeks when the exposure time is longer but decreased sharply after 8 weeks when 
the exposure time is longer; the structures of the liver, kidney, and spleen were injured mildly for 
those with 3 hour exposure and badly injured for those with 6 and 9 hour exposure. 

Keywords: Histopathology; Mice blood cell; Mus musculus var. albino; UVA;  
Ultraviolet radiation 
 

 


